
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I Tổng số học sinh 186 32 34 37 39 40

II
Số học sinh học 2 

buổi/ngày
186 32 34 37 39 40

III
Số học sinh chia 

theo năng lực
182 32 34 37 39 40

1 Tốt 101 17 18 22 24 20

2 Đạt 81 15 16 15 15 20

3 Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

IV
Số học sinh chia 

theo phẩm chất
182 32 34 37 39 40

1 Tốt 109 18 18 23 25 25

2 Đạt 73 14 16 14 14 15

3 Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

V

Số học sinh chia 

theo kết quả học 

tập

182 32 34 37 39 40

1 Hoàn thành tốt 94 16 16 20 23 19

2 Hoàn thành 88 16 18 17 16 21

3 Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

VI
Học sinh KT không 

đánh giá
4 0 0 2 2

VII
Tổng hợp kết quả 

cuối năm

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

Trong đó:

HS được khen 

thưởng cấp trường 

(tỷ lệ so với tổng số)

UBND XÃ TUẦN GIÁO

TRƯỜNG  TIỂU HỌC SỐ 2 QUÀI NƯA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục cuối năm năm học 2025 - 2026

STT Nội dung Tổng số
Chia ra theo khối lớp

100

a

1 100 100 100 100

50 47,1 54,1 59 47,5



b

HS được cấp trên 

khen thưởng (tỷ lệ so 

với tổng số)

0 0 0 0 0 0

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

                             Nguyễn Thị Lan

0

                                       Quài Nưa, ngày 25 tháng 5 năm 2026

                                   Thủ trưởng đơn vị

                                 (Ký tên và đóng dấu) 

2 0 0 0 0 0


